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PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
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XXXXVII. Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước: 

1. Thủ tục Giải quyết kinh phí ñào tạo cho cán bộ, công chức  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Cán bộ, công chức có yêu cầu giải quyết kinh phí ñào tạo lập hồ sơ 

theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Nội vụ quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai 

ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Nhận kết quả của Ủy ban nhân dân quận tại Phòng Nội vụ quận - 

huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị giải quyết kinh phí ñào tạo 

+ Thông báo trúng tuyển (hoặc thông báo triệu tập ñi học)  

+ Các chứng từ chi phí trong quá trình ñào tạo  

+ Bằng tốt nghiệp 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Chưa có quy ñịnh 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

- Kết quả thủ tục hành chính: Phê duyệt 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 161/2003/Qð-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về Ban hành Quy chế ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

* Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà 

nước. 

* Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 

* Quyết ñịnh số 741/Qð-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về phê duyệt kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước 

của thành phố năm 2009 
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2. Thủ tục Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt hành chính 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Các ñơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính ñề nghị chi phí 
thực hiện công tác, chi bồi dưỡng làm thêm giờ, bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm của 
các cá nhân tham gia ñiều tra, bắt giữ, quản lý, xử lý vi phạm hành chính (kèm theo 
bảng kê số thu có xác nhận của Kho bạc Nhà nước cùng các chứng từ có liên quan). 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong giờ hành chính từ 
thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra ñối chiếu số thu 
do Kho bạc Nhà nước xác nhận; tính hợp lệ của chứng từ, trình Ủy ban nhân dân 
quận quyết ñịnh xử lý tiền thu phạt tạm giữ 

* Bước 3: Nhận quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân quận tại Phòng Tài chính - Kế 
hoạch quận (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Công văn ñề nghị trích tiền thu phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. 

+ Bản xác nhận số thu phạt nộp vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc Nhà nước 

+ Các chứng từ chi phí cho công tác ñiều tra, bắt giữ, quản lý, xử lý vi phạm 
hành chính. 

+ Tờ trình của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc trích tiền tạm giữ ñể chi phí 
cho công tác ñiều tra, bắt giữ, quản lý, xử lý vi phạm hành chính và chuyển nộp ngân 
sách số còn lại sau khi trừ chi phí. 

+ Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân quận - huyện về việc trích tiền tạm giữ ñể chi 
phí cho công tác ñiều tra, bắt giữ, quản lý, xử lý vi phạm hành chính và chuyển nộp 
ngân sách. 

+ Ủy nhiệm chi chuyển tiền thanh toán chi phí cho cơ quan xử lý ñiều tra, bắt 
giữ, quản lý, xử lý vi phạm hành chính. 

+ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản (số tiền còn lại) 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñầy ñủ hồ sơ, chứng từ 
có xác nhận của Kho bạc Nhà nước 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước; Công an; Các phòng ban 

chuyên môn thuộc quận - huyện. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01 tháng 10 năm 2002. 

* Nghị ñịnh số 124/2005/Nð-CP ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ 

Quy ñịnh về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành 

chính. 

* Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 124/2005/Nð-CP ngày 06 tháng 10 năm 2005 của 

Chính phủ Quy ñịnh về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi 

phạm hành chính. 

* Văn bản số 6783/UBND-TM ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh về bồi dưỡng các cá nhân tham gia ñiều tra, bắt giữ, quản lý, 

xử lý vi phạm hành chính 

* Văn bản số 9601/STC-CS ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Sở Tài chính về 

việc chi bồi dưỡng làm thêm giờ, bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm của các cá nhân 

tham gia ñiều tra, bắt giữ, quản lý, xử lý vi phạm hành chính. 
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3. Thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Các ñơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của 

hồ sơ. Trường hợp ñúng theo quy ñịnh sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa ñúng theo quy 

ñịnh hướng dẫn một lần ñể ñơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận dự toán phân bổ ngân sách tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

- huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai xây dựng 

dự toán ngân sách nhà nước năm. 

+ Công văn hướng dẫn xây dựng dự toán và thông báo số kiểm tra của Sở Tài 

chính. 

+ Công văn hướng dẫn xây dựng Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn dự toán 

và thông báo số kiểm tra của Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

+ Tờ trình của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện về xây dựng dự toán 

ngân sách năm.  

+ Biểu mẫu phụ lục ñính kèm theo quy ñịnh tại Thông tư số 59/TT-BTC ngày 

23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Trước ngày 15 tháng 7 hàng năm 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế; các cơ quan hành chính, các ñơn vị 

sự nghiệp, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn 

- Kết quả thủ tục hành chính: Các báo cáo tổng hợp dự toán ngân sách năm và 

các phụ lục số 01, 04, 08, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 của Phụ lục 06 quy 

ñịnh tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; 

* Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

* Nghị ñịnh số 73/2003/Nð-CP 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành 

Quy chế xem xét, quyết ñịnh dự toán và phân bổ ngân sách ñịa phương, phê chuẩn 

quyết toán ngân sách ñịa phương; 

* Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

* Thông tư số 64/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; 

* Nghị quyết số 60/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Hội ñồng nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ ổn ñịnh ngân sách 2007 - 2010; 

* Quyết ñịnh số 178/2006/Qð-UB ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữ ngân 

sách cấp thành phố, ngân sách cấp quận và ngân sách phường. Có hiệu lực thi hành 

thời kỳ ổn ñịnh ngân sách năm 2007 - 2010. 
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4. Thủ tục ðiều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước quận  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Trường hợp có biến ñộng lớn về ngân sách ñịa phương so với dự toán 

ñã phân bổ cần phải ñiều chỉnh tổng thể, Ủy ban nhân dân trình Hội ñồng nhân dân 

cùng cấp quyết ñịnh ñiều chỉnh dự toán ngân sách ñịa phương. 

* Bước 2: Trường hợp có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh hoặc vì lý do 

khách quan cần ñiều chỉnh nhiệm vụ thu, chi của một số cơ quan trực thuộc hoặc của 

ngân sách cấp dưới, nhưng không làm biến ñộng lớn ñến tổng thể ngân sách ñịa 

phương, Ủy ban nhân dân trình Hội ñồng nhân dân cùng cấp quyết ñịnh ñiều chỉnh 

dự toán ngân sách ñịa phương. 

* Bước 3: 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Việc ñiều chỉnh tổng thể dự toán ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách ñịa 

phương thực hiện theo quy trình lập, quyết ñịnh, phân bổ dự toán ngân sách hàng 

năm. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 06 tháng hoặc cuối năm 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Hội ñồng nhân dân 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận - huyện 

- Kết quả thủ tục hành chính: quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; 

* Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

* Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. 
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5. Thủ tục Thẩm ñịnh báo cáo quyết toán của cấp ngân sách ñịa phương  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Các ñơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch (trong giờ hành chính từ thứ hai 

ñến thứ sáu hàng tuần). Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính ñầy 

ñủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp ñúng theo quy ñịnh sẽ tiếp nhận; trường hợp 

chưa ñúng theo quy ñịnh thì hướng dẫn một lần ñể ñơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận Biên bản xét duyệt, thẩm ñịnh quyết toán năm hoặc Thông báo 

xét duyệt, thẩm ñịnh quyết toán năm tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Quyết ñịnh giao dự toán năm của Ủy ban nhân dân quận - huyện (bao gồm dự 

toán bổ sung tăng, giảm). 

+ Dự toán thu - chi ngân sách và Quy chế chi tiêu nội bộ của ñơn vị. 

+ Báo cáo quyết toán năm của ñơn vị và sổ sách, chứng từ.  

+ Biên bản xét duyệt, thẩm ñịnh quyết toán năm. 

+ Thông báo xét duyệt, thẩm ñịnh quyết toán năm 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Từ 01 ñến 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn, các cơ quan 

hành chính, ñơn vị sự nghiệp thuộc quận - huyện; Kho bạc Nhà nước quận - huyện. 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Biên bản xét duyệt, thẩm ñịnh quyết toán năm; 

Thông báo xét duyệt, thẩm ñịnh quyết toán năm 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002,  

* Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.  

* Quyết ñịnh số 19/2006/Qð-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về việc Ban hành chế ñộ Kế toán hành chính sự nghiệp. 

* Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. 

* Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn xét duyệt, thẩm ñịnh và thông báo quyết toán năm ñối với các cơ quan 

hành chính, ñơn vị sự nghiệp, tổ chức ñược ngân sách nhà nước hỗ trợ và cấp ngân 

sách các cấp. 



Số 136 + 137 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 13

 

6. Thủ tục Thẩm tra báo cáo quyết toán của các ñơn vị dự toán  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Các ñơn vị dự toán lập báo cáo quyết toán năm vào ngày 31/01 năm 

sau theo danh mục báo cáo áp dụng cho các ñơn vị kế toán tại chế ñộ kế toán hành 

chính sự nghiệp. 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Kết quả kiểm tra do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện lập 

biên bản và thông báo xét duyệt quyết toán ñến các ñơn vị. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Các mẫu biểu báo cáo theo quy ñịnh của Bộ Tài chính. 

+ Báo cáo thuyết minh quyết toán năm 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận ñầy ñủ hồ sơ báo cáo của các 

ñơn vị dự toán. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ñơn vị dự toán, Kho bạc Nhà nước quận - 

huyện. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002. 

* Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. 

* Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của 

Chính Phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. 

* Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính 

về thẩm tra, phê duyệt quyết toán của các ñơn vị dự toán. 

* Quyết ñịnh số 164/2004/Qð-UB ngày 07 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân 

dân thành phố quy ñịnh về thời hạn nộp báo cáo quyết toán và xét duyệt thẩm ñịnh 

quyết toán ngân sách năm. 

* Công văn số 675/UB ngày 25 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện 

quy ñịnh về thời gian nộp báo cáo quyết toán năm của các ñơn vị dự toán. 
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7. Thủ tục Lập quyết toán thu chi ngân sách nhà nước  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ 

hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Ủy ban nhân dân quận trong giờ hành chính từ thứ 2 ñến thứ 6 và sáng thứ bảy 

hằng tuần. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

 * Thành phần hồ sơ:  

+ Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai xây dựng dự toán ngân 

sách nhà nước năm. 

+ Công văn hướng dẫn xây dựng dự toán và Thông báo số kiểm tra của Sở Tài 

chính. 

+ Công văn hướng dẫn của Ủy ban nhân dân quận xây dựng dự toán và thông 

báo số kiểm tra cho Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

+ Tờ trình của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc xây dựng dự toán ngân sách 

năm. 

+ Biểu mẫu Phụ lục ñính kèm theo quy ñịnh tại Thông tư số 59/TT-BTC ngày 

23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính. 

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước quận - huyện 
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- Kết quả thủ tục hành chính: quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002. 

* Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. 

* Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh 60/2003/Nð-CP. 

* Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách hàng 

năm. 

* Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn xét duyệt, thẩm ñịnh và thông báo quyết toán năm ñối với các cơ quan 

hành chính, ñơn vị sự nghiệp, tổ chức ñược ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách 

các cấp. 
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8. Thủ tục Tổ chức chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (ñối với dự 

án vốn ngân sách)  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, 

chủ hộ gia ñình hoặc tổ chức nằm trong dự án chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng trình Ủy ban nhân dân huyện ra 

quyết ñịnh bồi thường, hỗ trợ thiệt hại ñối với từng tổ chức hoặc hộ gia ñình, cá nhân. 

* Bước 3: Phòng giải quyết khiếu nại trao quyết ñịnh của UBND cho tổ chức, hộ 

gia ñình, cá nhân và tổ chức chi trả tiền nếu chủ tài sản ñồng ý. Nếu chủ tài sản không 

ñồng ý thì sẽ gởi tiền bồi thường vào ngân hàng và giải quyết khiếu nại theo quy 

ñịnh. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện thu hồi ñất của hộ gia ñình, cá nhân. 

+ Tờ khai nhà ñất và tài sản bị ảnh hưởng. 

+ Biên bản kiểm kê hiện trạng sử dụng và tài sản bị ảnh hưởng. 

+ Bảng tổng hợp về giá trị bồi thường, chính sách hỗ trợ thiệt hại. 

+ Biên bản tiếp xúc thông báo mức bồi thường, hỗ trợ.  

+ Quyết ñịnh về việc bồi thường hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất của hộ 

gia ñình, cá nhân.  

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc quyết ñịnh giao ñất của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền (bản sao có thị thực). 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nếu có nhà, 

công trình vật kiến trúc trên ñất (bản sao có thị thực). 

+ Giấy ủy quyền theo quy ñịnh của pháp luật (nếu trường hợp người ñược bồi 

thường hỗ trợ ủy quyền cho người khác nhận thay). 

+ Phiếu chi tiền kiêm biên bản giao nhận tiền. 

* Số lượng hồ sơ: 06 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không có quy ñịnh 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng; Văn phòng 

Ủy ban nhân dân huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

- Kết quả thủ tục hành chính: quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ðai năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ðai năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP, ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất. 

* Nghị ñịnh số 198/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

thu tiền sử dụng ñất. 

* Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về 

sửa ñổi bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai. 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai. 

* Thông tư số 116/2004/TT-BTC, ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 

của Chính phủ. 

* Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính 
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về hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 198/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 

của Chính phủ. 

* Thông tư số 69/TT-BTC, ngày 02 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính về sửa 

ñổi bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 

2004 của Chính phủ. 

* Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ. 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT, ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP 

ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ. 

* Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT, ngày 31 tháng 01 năm 

2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số 

ñiều của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP, ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai. 

* Quyết ñịnh số 64/2001/Qð-UB ngày 30 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân 

dân thành phố quy ñịnh hạn mức ñất ở tại thành phố Hồ Chí Minh. 

* Quyết ñịnh số 225/2005/Qð-UBND, ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về quy ñịnh hạn mức công nhận quyền sử dụng ñất ở theo Luật 

ðất ñai năm 2003. 

* Quyết ñịnh số 156/2006/Qð-UBND, ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về thành lập quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm cho người 

có ñất bị thu hồi ñể thực hiện các dự án ñầu tư trên ñịa bàn thành phố. 

* Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UB, ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành Bảng giá chuẩn về suất vốn ñầu tư phần xây dựng 

công trình trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

* Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND, ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi 

Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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* Quyết ñịnh số 64/2008/Qð-UBND, ngày 31 tháng 7 năm 2008 của UBND 

Thành phố về ñiều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-

UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

* Quyết ñịnh số 65/2008/Qð-UBND, ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của quy ñịnh về bồi thường, 

hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

* Quyết ñịnh số 82/2008/Qð-UBND, ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về sửa ñổi bổ sung khoản 2 ðiều 10 của quy ñịnh kèm theo 

Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

* Quyết ñịnh số 89/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành quy ñịnh về giá các loại ñất trên ñịa bàn hành phố 

Hồ Chí Minh. 

* Chỉ thị số 08/2002/CT-UB ngày 22 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà ñất trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh. 
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PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ,  
PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU KHÁC 

CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
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XXXXVIII. Quản lý thuế phí, lệ phí thu khác 

1. Thủ tục thu các khoản nộp vào Ngân sách Nhà nước  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Các ñơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của 

hồ sơ. Trường hợp ñúng theo quy ñịnh sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa ñúng theo quy 

ñịnh thì hướng dẫn một lần ñể ñơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.  

* Bước 3: Nhận văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân quận tại Phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng 

tuần)  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

 * Thành phần hồ sơ:  

+ Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân quận - huyện về việc thu nộp ngân sách 

+ Giấy nộp tiền vào tài khoản tạm giữ. 

+ Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền thư - ñiện, séc tiền mặt. 

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước quận - huyện 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

- Lệ phí (nếu có): Không có  
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- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 124/2005/Nð-CP ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ 

quy ñịnh về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành 

chính. 

* Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do 

vi phạm hành chính. 

* Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính 

về việc sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 

của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung 

quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính. 

* Thông tư số 47/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị ñịnh 

số 124/20005/Nð-CP ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy ñịnh về biên lai 

thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính. 

* Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc quản lý và xử lý nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. 

* Công văn số 9601/STC-CS ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Sở Tài chính về 

việc chi bồi dưỡng làm thêm giờ, bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm của các cá nhân 

tham gia ñiều tra, bắt giữ quản lý, xử lý vi phạm hành chính. 
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2. Thủ tục thoái thu các khoản thu ñã nộp ngân sách nhà nước 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Các cá nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). Khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận kiểm tra 

tính ñầy ñủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp ñúng theo quy ñịnh sẽ tiếp nhận; trường 

hợp chưa ñúng theo quy ñịnh thì hướng dẫn một lần ñể cá nhân bổ sung hoàn chỉnh 

hồ sơ.  

* Bước 3: Cá nhân ñược hoàn trả số ñã nộp ngân sách nhận Lệnh chi tiền tại 

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần)  

* Bước 4: Liên hệ Kho bạc Nhà nước quận - huyện, mang theo bộ hồ sơ hoàn trả 

và Lệnh chi tiền. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Quyết ñịnh hoàn trả số thu ñã nộp ngân sách nhà nước của cơ quan thu (bản 

chính) 

+ Công văn ñề nghị hoàn trả của cơ quan thu gửi cơ quan tài chính (bản chính) 

+ Giấy xác nhận của Kho bạc Nhà nước xác nhận số tiền thuộc diện hoàn trả ñã 

thực nộp vào ngân sách nhà nước (bản chính) 

+ Chứng minh nhân dân  

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, kể từ lúc nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

  * Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện  
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước quận - huyện. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Lệnh chi số tiền ñược hoàn trả 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn hoàn trả các khoản thu ñã nộp ngân sách nhà nước. 
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PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ  
TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 
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XXXXIX. Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước 

1. Thủ tục Bán ñấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, 

tài sản ñược xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên 

phát mãi theo quyết ñịnh xử lý của cơ quan có thẩm quyền.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1. Hội ñồng ñấu giá và bán ñấu giá xác ñịnh chất lượng và mức giá khởi 

ñiểm cho các lô hàng bán ñấu giá, quy ñịnh ñối tượng tham gia ñấu giá, thống nhất 

nội dung, kế hoạch cuộc ñấu giá ñể ñăng báo và niêm yết. Thông báo công khai trên 

báo Sài Gòn Giải phóng ba kỳ liên tiếp về việc tổ chức bán ñấu giá ñể các doanh 

nghiệp và hộ kinh doanh cá thể (tổ chức) có nhu cầu tham gia ñấu giá chuẩn bị hồ sơ 

ñăng ký ñấu giá theo quy ñịnh  

* Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện tiến hành tiếp nhận hồ sơ 

ñăng ký tham gia ñấu giá (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Cá nhân ñại diện tổ chức ñăng ký ñấu giá phải mang theo giấy giới thiệu hoặc 

chứng minh nhân dân của người ñược giới thiệu khi ñến ñăng ký (hoặc giấy ủy quyền 

nếu ñược ñơn vị ủy quyền). Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức tiếp nhận hồ sơ ñăng 

ký tham gia ñấu giá, kiểm tra xác ñịnh các tổ chức có ñủ ñiều kiện tham gia ñấu giá 

theo quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo lịch tổ chức ñấu giá ñã ñược thông báo, Phòng Tài chính 

- Kế hoạch quận - huyện sẽ tổ chức phiên bán ñấu giá có sự tham dự ñầy ñủ của các 

cá nhân ñại diện tổ chức ñã ñăng ký tham gia ñấu giá. Trong trường hợp lịch tổ chức 

ñấu giá thay ñổi, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện sẽ thông báo ñến khách 

hàng ñã ñăng ký trong thời gian sớm nhất. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy phép ñăng ký kinh doanh có ñủ ñiều kiện tham gia ñấu giá các mặt hàng 

có liên quan (bản sao y có chứng thực); 

+ Các văn bản xin tham gia ñấu giá (theo mẫu); 

+ Giấy giới thiệu người ñại diện cho tổ chức xin tham gia ñấu giá; 

+ Chứng minh nhân dân của người ñại diện hợp lệ tham dự ñấu giá (bản sao y 

có chứng thực). 
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* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an quận - huyện; ðội Quản lý thị trường; 

Văn phòng Ủy ban nhân dân và Phòng Tư pháp quận - huyện. 

- Kết quả thủ tục hành chính:  

+ Giấy ñăng ký; 

+ Ghi kết quả cuộc bán ñấu giá vào Sổ ñăng ký bán ñấu tài sản. 

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 100.000 ñồng cho mỗi lô hàng. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản (Mẫu số 2) 

+ Biên bản ñịnh giá tài sản giá tài sản (Mẫu số 1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Mỗi ñơn vị tham gia ñấu giá 

ñược tham dự tại cuộc bán ñấu giá tối ña không quá 02 người 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 14/1998/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về 

quản lý tài sản nhà nước. 

* Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về 

bán ñấu giá tài sản. 

* Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư pháp về 

hướng dẫn một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 

2005 của Chính phủ về bán ñấu giá tài sản. 

* Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện TTTVSQNN do vi phạm hành 

chính. 
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- Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính về 

việc sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện TTSQNN do vi 

phạm hành chính. 

* Nghị Quyết số 11/2007/NQ-HðND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội ñồng 

nhân dân thành phố về mức thu phí ñấu giá tài sản trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh.  

* Quyết ñịnh số 38/2001/Qð-UB ngày 07 tháng 5 năm 2001 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức bán ñấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu 

sung công quỹ Nhà nước, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu nhà nước và tài sản hành 

hóa kê biên phát mãi theo quyết ñịnh xử lý của các cơ quan có thẩm quyền. 

* Quyết ñịnh số 22/2008/Qð-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản 

nhà nước tại cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội 

ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng. 

* Văn bản số 7880/TC/QLCS ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính về 

việc xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính, theo quy ñịnh 

của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. 

* Văn bản số số 14273/BTC-QLCS ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài 

chính về việc thực hiện bán ñấu giá tài sản nhà nước. 

* Văn bản số 5330/UB-TM ngày 27 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân 

thành phố xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính. 

* Văn bản số 2240/STC-CS ngày 12 tháng 3 năm 2007 về việc xác ñịnh mức giá 

khởi ñiểm và chuyển giao tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước do vi phạm hành 

chính ñể bán ñấu giá trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 1 

CƠ QUAN ðỊNH GIÁ  
TÀI SẢN (*) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

BIÊN BẢN ðỊNH GIÁ TÀI SẢN(**) 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 72/2004/TT-BTC  

ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính) 
  
 
- Căn cứ vào Quyết ñịnh xử lý số:........, ngày.........., của.............. 
- Căn cứ vào Bảng giá …. do …. ban hành;  
- Căn cứ vào giá bán các sản phẩm mới cùng loại trên thị trường ñịa phương tại thời ñiểm 
khảo sát giá;  
- ……. 
- Căn cứ vào Biên bản xác ñịnh tỷ lệ chất lượng còn lại ngày.......... hoặc Giấy chứng nhận 
giám ñịnh chất lượng số:........., ngày.............. của.................. 
Hôm nay, ngày......... tháng............ năm..........., tại.............., chúng tôi gồm: 
1. Ông, bà:..........................., chức vụ.......................... 
Cơ quan:....................................................................... 
2. Ông, bà:..........................., chức vụ.......................... 
 Cơ quan:...................................................................... 
3. Ông, bà:..........................., chức vụ.......................... 
Cơ quan:...................................................................... 
4. Ông, bà:............................, chức vụ......................... 
Cơ quan:...................................................................... 
Cùng thống nhất xác ñịnh mức giá của lô hàng theo Quyết ñịnh xử lý số:........... là:............... 
ñồng, 
 Bằng chữ:.................................................................... 
(Kèm theo biên bản này có bảng kê chi tiết giá trị của từng loại tài sản) 
 Biên bản ñược lập thành …. bản, ñược các thành viên cùng nhất trí thông qua./. 
  

ðại diện 
................. 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
................. 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
    
    

ðại diện 
................. 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
................. 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
  
 

(*): Cơ quan ñịnh giá tài sản là: Cơ quan ra quyết ñịnh tạm giữ tài sản và cơ quan tài chính 
hoặc Hội ñồng ñịnh giá của cơ quan tài chính 

(**): Mẫu biên bản này áp dụng cho cả việc ñịnh giá tài sản tạm giữ, tài sản ñã có quyết 
ñịnh tịch thu sung quỹ nhà nước và ñịnh giá khởi ñiểm ñể bán ñấu giá. 
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CƠ QUAN ðỊNH GIÁ  
TÀI SẢN (*) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 Ngày ...... tháng ...... năm ...... 
  
 

BẢNG KÊ CHI TIẾTGIÁ TRỊ TÀI SẢN 
(Kèm theo Biên bản ñịnh giá ngày..... tháng..... năm ….) 

  
  

STT Tên tài sản ðơn 
vị tính 

Số 
lượng 

ðơn giá Tỷ lệ % chất 
lượng còn lại 

Tổng giá trị 

1 2 3 4 5 6 7 
              
              
              
              

  
Chữ ký (ghi rõ họ tên) của những người tham gia ñịnh giá 
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                                                               Mẫu số 2 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

HỢP ðỒNG ỦY QUYỀN BÁN ðẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 72/2004/TT-BTC 

 ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính) 
Số:......../ HððG ngày:................ 

  
  

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước CHXHCNVN; 
- Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 
- Căn cứ Nghị ñịnh 14/1998/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ; 
- Căn cứ Nghị ñịnh 134/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ; 
- Căn cứ Pháp luật về bán ñấu giá tài sản hiện hành; 
- Căn cứ Quyết ñịnh xử lý số…. ngày…… của ……………………… 
  
Hôm nay, ngày......... tháng.......... năm..........., tại.................. 
Chúng tôi gồm: 
1. ðại diện Cơ quan tài chính (Bên A)……................................. 
ðịa chỉ:............................................................ 
Tài khoản số:................................................... 
Ông (Bà):...................... Chức vụ:...................... 
2. ðại diện Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá cấp tỉnh ( Bên B):................................ 
ðịa chỉ:............................................................ 
Tài khoản số:................................................... 
Ông (Bà):.......................... Chức vụ:................. 
Cùng nhau thống nhất ký kết hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá theo các ñiều khoản sau: 
  
ðiều 1: Bên A ñồng ý ủy quyền cho bên B bán ñấu giá tài sản là toàn bộ lô hàng theo 

Quyết ñịnh xử lý số.... ngày...... của................ (có bảng kê chi tiết kèm theo).  
  
ðiều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 
1. Tổ chức bàn giao tài sản cho bên B: 
- Thời gian:  
- ðịa ñiểm: 
2. Trong trường Hợp Bên B không có kho bãi tiếp nhận tài sản, thì Bên A tiếp nhận 

hoặc ủy quyền bảo quản tài sản (nếu bên B yêu cầu) và có trách nhiệm bàn giao tài sản cho 
người mua ñược tài sản sau khi bên B ñã hoàn tất các thủ tục bán ñấu giá. 

3. Xác ñịnh giá khởi ñiểm: Bên A có trách nhiệm cung cấp giá khởi ñiểm ñể bán ñấu 
giá cho bên B trước khi tổ chức phiên ñấu giá. 

4. Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B: 
- Phí bán ñấu giá:  
- Chi phí dịch vụ khác (nếu có): phí bảo quản tài sản, … 
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 ðiều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên B:  
1. Trong thời hạn 15 ngày ñối với tài sản là ñộng sản, 30 ngày ñối với tài sản là bất ñộng 

sản kể từ ngày ký Hợp ñồng này, Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá cấp tỉnh phải thực hiện ñầy ñủ 
các thủ tục ñể tổ chức bán ñấu giá theo quy ñịnh của pháp luật về bán ñấu giá tài sản. 

 2. Thông báo thời gian ñịa ñiểm bán ñấu giá cho bên A và yêu cầu bên A cung cấp 
giá khởi ñiểm trước thời ñiểm tổ chức phiên bán ñấu giá. 

3. Nộp hoặc hướng dẫn cho người mua ñược tài sản nộp toàn bộ số tiền thu ñược từ 
bán ñấu giá tài sản vào Tài khoản tạm giữ của Bên A tại Kho bạc Nhà nước… 

4. ðược thanh toán: Phí bán ñấu giá và các khoản chi phí dịch vụ khác ñược ký kết 
tại Hợp ñồng này. 

  
ðiều 4: Thủ tục thanh toán 
1/ Hình thức thanh toán: 
2/ Thời hạn thanh toán:  
  
ðiều 5: Xử phạt vi phạm hợp ñồng: Trong trường hợp Bên A hoặc Bên B vi phạm 

Hợp ñồng hoặc có tranh chấp ñược xử lý theo quy ñịnh của pháp luật về bán ñấu giá và hợp 
ñồng kinh tế. 

  
Hợp ñồng ñược lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau. Trong quá 

trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hai bên cùng bàn bạc giải quyết./. 
  

ðại diện  
Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá cấp tỉnh 

(Ký tên và ñóng dấu) 

ðại diện  
Cơ quan Tài chính …. 

(Ký tên và ñóng dấu) 
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2. Thủ tục Thẩm ñịnh phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương ñầu tư, thu hồi ñất hoặc 

văn bản chấp thuận ñịa ñiểm ñầu tư, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp 

với chủ ñầu tư lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư theo quy 

ñịnh. 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên 

và Môi trường và các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm ñịnh phương án và trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xét duyệt  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Tờ trình ñề nghị thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi 

Nhà nước thu hồi ñất.  

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất. 

+ Tờ trình thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Phòng Quản lý ðô thị, Chủ ñầu tư, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, Hội ñồng 

Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, các cá nhân, ñơn vị trong phạm vi dự án, Công 

an quận, ðội Quản lý trật tự ðô thị, Công an phường và Ủy ban nhân dân phường. 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Phê duyệt. 

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm ñịnh phương án bồi thường: ñược tính bằng 5% 

trong tổng chi phí (2%) kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 

của từng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của dự án thẩm ñịnh. 

* Mức thu 20.000.000 ñồng/phương án. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản (Mẫu số 2); 

+ Biên bản bán ñấu giá tài sản (Mẫu số 03) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Mỗi ñơn vị tham gia ñấu giá 

ñược tham dự tại cuộc bán ñấu giá tối ña không quá 02 người. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003. 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai; 

* Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

việc bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi 

thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất 

ñai; 

* Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 

2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều 

của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi 

thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà ước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Quyết ñịnh số 107/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ñơn giá ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà 

nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 65/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban 
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nhân dân thành phố về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về bồi thường, hỗ 

trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố; 

* Quyết ñịnh số 82/2008/Qð-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về sửa ñổi, bổ sung khoản 2 ðiều 10 của Quy ñịnh ban hành kèm 

theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước 

thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 89/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành quy ñịnh về giá ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh; 

* Công văn số 3557/SXD-QLKTXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Sở Xây 

dựng về việc hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ phần nhà, công trình và các loại 

kiến trúc; 

* Công văn số 6917/SXD-QLKTXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Sở Xây 

dựng về việc ñề nghị hướng dẫn bổ sung ñơn giá bồi thường theo Quyết ñịnh số 

12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Công văn số 976/SXD-QLKTXD ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Sở Xây 

dựng về việc hướng dẫn áp dụng Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 

02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. 
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                                                               Mẫu số 2 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

HỢP ðỒNG ỦY QUYỀN BÁN ðẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 72/2004/TT-BTC 

 ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính) 
Số:......../ HððG ngày:..................... 

  
  

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước CHXHCNVN; 
- Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 
- Căn cứ Nghị ñịnh 14/1998/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ; 
- Căn cứ Nghị ñịnh 134/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ; 
- Căn cứ Pháp luật về bán ñấu giá tài sản hiện hành; 
- Căn cứ Quyết ñịnh xử lý số…. ngày…… của ……………………… 
  
Hôm nay, ngày......... tháng.......... năm..........., tại.................. 
Chúng tôi gồm: 
1. ðại diện Cơ quan tài chính (Bên A)……................................. 
ðịa chỉ:............................................................ 
Tài khoản số:................................................... 
Ông (Bà):...................... Chức vụ:...................... 
2. ðại diện Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá cấp tỉnh ( Bên B):................................ 
ðịa chỉ:............................................................ 
Tài khoản số:................................................... 
Ông (Bà):.......................... Chức vụ:................. 
Cùng nhau thống nhất ký kết hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá theo các ñiều khoản sau: 
  
ðiều 1: Bên A ñồng ý ủy quyền cho bên B bán ñấu giá tài sản là toàn bộ lô hàng theo 

Quyết ñịnh xử lý số.... ngày...... của................ (có bảng kê chi tiết kèm theo).  
  
ðiều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 
1. Tổ chức bàn giao tài sản cho bên B: 
- Thời gian:  
- ðịa ñiểm: 
2. Trong trường Hợp Bên B không có kho bãi tiếp nhận tài sản, thì Bên A tiếp nhận 

hoặc ủy quyền bảo quản tài sản (nếu bên B yêu cầu) và có trách nhiệm bàn giao tài sản cho 
người mua ñược tài sản sau khi bên B ñã hoàn tất các thủ tục bán ñấu giá. 

3. Xác ñịnh giá khởi ñiểm: Bên A có trách nhiệm cung cấp giá khởi ñiểm ñể bán ñấu 
giá cho bên B trước khi tổ chức phiên ñấu giá. 

4. Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B: 
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- Phí bán ñấu giá:  
- Chi phí dịch vụ khác (nếu có): phí bảo quản tài sản, … 
 ðiều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên B:  
1. Trong thời hạn 15 ngày ñối với tài sản là ñộng sản, 30 ngày ñối với tài sản là bất ñộng 

sản kể từ ngày ký Hợp ñồng này, Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá cấp tỉnh phải thực hiện ñầy ñủ 
các thủ tục ñể tổ chức bán ñấu giá theo quy ñịnh của pháp luật về bán ñấu giá tài sản. 

 2. Thông báo thời gian ñịa ñiểm bán ñấu giá cho bên A và yêu cầu bên A cung cấp 
giá khởi ñiểm trước thời ñiểm tổ chức phiên bán ñấu giá. 

3. Nộp hoặc hướng dẫn cho người mua ñược tài sản nộp toàn bộ số tiền thu ñược từ 
bán ñấu giá tài sản vào Tài khoản tạm giữ của Bên A tại Kho bạc Nhà nước… 

4. ðược thanh toán: Phí bán ñấu giá và các khoản chi phí dịch vụ khác ñược ký kết 
tại Hợp ñồng này. 

  
ðiều 4: Thủ tục thanh toán 
1/ Hình thức thanh toán: 
2/ Thời hạn thanh toán:  
  
ðiều 5: Xử phạt vi phạm hợp ñồng: Trong trường hợp Bên A hoặc Bên B vi phạm 

Hợp ñồng hoặc có tranh chấp ñược xử lý theo quy ñịnh của pháp luật về bán ñấu giá và hợp 
ñồng kinh tế. 

  
Hợp ñồng ñược lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau. Trong quá 

trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hai bên cùng bàn bạc giải quyết./. 
  

ðại diện  
Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá cấp tỉnh 

(Ký tên và ñóng dấu) 

ðại diện  
Cơ quan Tài chính …. 

(Ký tên và ñóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ðỒNG UỶ QUYỀN 
 BÁN ðẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 

  
  

Hôm nay, ngày..... tháng.... năm...., tại......................... 
Chúng tôi gồm: 
1/ ðại diện Cơ quan tài chính (Bên A):........................................................ 
Ông (bà):......................................................................... 
Chức vụ:......................................................................... 
2/ ðại diện Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá (Bên B):.................................. 
Ông (bà):........................................................................ 
Chức vụ:......................................................................... 
Sau khi xem xét việc thực hiện các ñiều khoản ghi trên Hợp ñồng ủy quyền bán 

ñấu giá tài sản nhà nước số:..............., ngày............., cùng nhau thống nhất thanh lý 
hợp ñồng này như sau: 

1/ Bên B ñã hoàn thành việc bán ñấu giá số tài sản do bên A ủy quyền. Số tiền 
thu ñược từ việc bán ñấu giá là:…….. ñồng và ñã ñược chuyển vào tài khoản tạm giữ 
của Bên A mở tại Kho bạc nhà nước. 

2/ Bên A ñã thanh toán cho bên B số tiền là: ……….ñồng. Trong ñó:  
- Phí ñấu giá: 
- Các chi phí khác (nếu có): 
3/ Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá tài sản nhà nước số..... ngày...... hết hiệu lực 

kể từ ngày............. 
  

  
Bên B 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
  

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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 Mẫu số 3 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  
 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN TỊCH THU DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH (*) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính) 
  

- Căn cứ ðiều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 
- Căn cứ Nghị ñịnh 134/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ; 
- Căn cứ Nghị ñịnh 14/1998/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ; 
- Căn cứ Quyết ñịnh xử lý vi phạm hành chính số: … ngày…., của ……………… 
- Căn cứ Quyết ñịnh phê duyệt phương án xử lý số……. ngày …… của ……  
- Căn cứ Hợp ñồng ủy quyền bán ñấu giá số… ngày……. (Trong trường hợp chuyển 

giao cho Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá) 
Hôm nay, ngày..… tháng……năm........, tại …………. …………..…, chúng tôi gồm: 
A- ðại diện bên giao: …………………………………………… 
1. Ông (Bà):……………………….., chức vụ……………………. 
2. Ông (Bà):……………………….., chức vụ……………………. 
  
B- ðại diện bên nhận: ………………………………………….. 
1. Ông (Bà):……………………….., chức vụ…………………….. 
2. Ông (Bà):……………………….., chức vụ……………………. 
  
C- ðại diện cơ quan chứng kiến: …………………………………… 
1. Ông (Bà):……………………….., chức vụ…………………….. 
2. Ông (Bà):……………………….., chức vụ……………………. 
Cùng nhau tiến hành giao nhận lô hàng theo Quyết ñịnh xử lý …. số:… ngày…… 

của….................… 
Từ……………………………….. sang……………………………. 
 
(Kèm theo Biên bản này có Bảng kê chi tiết tài sản và Danh mục các loại hồ sơ, giấy 

tờ liên quan ñến tài sản bàn giao.) 
Biên bản ñược các bên cùng nhất trí thông qua, ñược lập thành …bản, mỗi bên giữ... 

bản./. 
  

ðại diện bên giao                                  ðại diện bên nhận 
(Ký tên, ñóng dấu)                                  (Ký tên, ñóng dấu) 

 
 

ðại diện cơ quan chứng kiến 
(Ký tên, ñóng dấu) 

  
  
  

(*) Sử dụng trong trường hợp chuyển giao tài sản cho các cơ quan chuyên ngành; các cơ quan ñơn 
vị của Nhà nước quản lý, sử dụng và chuyển giao tài sản ñể bán ñấu giá. 
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3. Thủ tục Thẩm ñịnh Phương án bồi thường hỗ trợ tái ñịnh cư thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân quận do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân lập. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với chủ ñầu tư giúp 

Hội ñồng Bồi thường của dự án lập và trình phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ 

và tái ñịnh cư theo quy ñịnh.  

* Bước 2: Ít nhất 20 ngày phải ñược niêm yết công khai phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái ñịnh cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường và tại các ñiểm sinh hoạt khu 

dân cư nơi có ñất bị thu hồi ñể người bị thu hồi ñất và những người có liên quan tham 

gia ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư: 

* Bước 3: Hết thời hạn niêm yết và tiếp nhận ý kiến, trong vòng mười (10) ngày, 

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến ñóng góp bằng 

văn bản, nêu rõ số lượng ý kiến ñồng ý, số lượng ý kiến không ñồng ý, số lượng ý 

kiến khác ñối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư và gửi phương án ñã hoàn 

chỉnh kèm theo bản tổng hợp ý kiến ñóng góp ñến Phòng Tài chính - Kế hoạch ñể 

thẩm ñịnh;  

* Bước 4: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận thẩm ñịnh và báo cáo Hội ñồng Bồi 

thường của dự án thống nhất thông qua ñể trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê 

duyệt.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất. 

+ Tờ trình ñề nghị thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi 

Nhà nước thu hồi ñất. 

+ Quyết ñịnh phê duyệt của Ủy ban nhân dân quận.  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận  
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên Môi trường, 

Phòng Quản lý ðô thị, Chủ ñầu tư, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận, Hội 

ñồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, các cá nhân, ñơn vị trong phạm vi dự án, 

Công an quận Bình Tân, ðội Quản lý trật tự ñô thị, Công an 10 phường và Ủy ban 

nhân dân 10 phường. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Phê duyệt. 

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm ñịnh phương án bồi thường: ñược tính bằng 5% 

trong tổng chi phí (2%) kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 

của từng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của dự án thẩm ñịnh  

* Mức thu 20.000.000 ñồng/phương án 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003; 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai; 

* Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

việc bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi 

thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất 

ñai; 

* Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 

2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số 

ñiều của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

Quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục 

bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà ước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất 

ñai; 
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* Quyết ñịnh số 107/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ñơn giá ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà 

nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 65/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về bồi thường, hỗ 

trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố; 

* Quyết ñịnh số 82/2008/Qð-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về sửa ñổi, bổ sung khoản 2 ðiều 10 của Quy ñịnh ban hành kèm 

theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước 

thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

  * Quyết ñịnh số 89/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành quy ñịnh về giá ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Công văn số 3557/SXD-QLKTXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Sở Xây 

dựng về việc hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ phần nhà, công trình và các loại 

kiến trúc; 

* Công văn số 6917/SXD-QLKTXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Sở Xây 

dựng về việc ñề nghị hướng dẫn bổ sung ñơn giá bồi thường theo Quyết ñịnh số 

12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Công văn số 976/SXD-QLKTXD ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Sở Xây 

dựng về việc hướng dẫn áp dụng Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 

02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. 
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4. Thủ tục Lập phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện phối hợp với Chủ ñầu tư 

giúp Hội ñồng Bồi thường của dự án lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 

theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Sau khi thông qua Hội ñồng Bồi thường của dự án, tổ chức lấy ý 

kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư: Niêm yết công khai phương án 

bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư tại Ủy ban nhân dân xã và tại các ñiểm sinh hoạt 

khu dân cư nơi có ñất bị thu hồi ñất và những người có liên quan tham gia ý kiến 

(việc niêm yết phải ñược lập thành biên bản có xác nhận của các ñại diện UBND xã, 

thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn và ñại diện những người có ñất bị thu 

hồi). 

* Bước 3: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện có trách nhiệm tổng hợp 

ý kiến ñóng góp bằng văn bản, nêu rõ số lượng ý kiến ñồng ý, không ñồng ý, ý kiến 

khác ñối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư (trường hợp còn nhiều ý 

kiến không tán thành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư thì Ban Bồi thường 

Giải phóng mặt bằng huyện giải thích hoặc xem xét, ñiều chỉnh) ñể hoàn chỉnh 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của huyện. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản chấp thuận chủ trương ñầu tư, thu hồi ñất hoặc văn bản chấp thuận 

ñịa ñiểm ñầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân huyện; 

+ Thông báo chủ trương thu hồi ñất của Ủy ban nhân dân huyện; 

+ Hồ sơ ñịa chính của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

+ Văn bản chấp thuận ñơn giá bồi thường về ñất của Ủy ban nhân dân thành 

phố. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày, kể từ ngày có chủ trương thu hồi ñất của Ủy ban 

nhân dân huyện. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chủ ñầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng 

Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Phê duyệt. 

- Lệ phí (nếu có): Kinh phí ñảm bảo cho việc tổ chức thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư ñược trích bằng 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ 

và tái ñịnh cư (bao gồm cả kinh phí lập phương án tổng thể, kinh phí lập phương án 

bồi thường, kinh phí kiểm kê, chi trả …). 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003; 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai; 

* Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

việc bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi 

thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất 

ñai; 

* Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP 

ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ; 

* Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 
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2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số 

ñiều của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục 

bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà ước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất 

ñai; 

* Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi 

nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 65/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về bồi thường, hỗ 

trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của 

UBND thành phố; 

* Quyết ñịnh số 82/2008/Qð-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của 

UBND thành phố; 

  * Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư phần xây dựng công 

trình trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 64/2008/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ñiều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết ñịnh 

số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Quyết ñịnh số 92/2008/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành hệ số ñiều chỉnh khi áp dụng Quyết ñịnh 

số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 và Quyết ñịnh số 64/2008/Qð-

UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của UBND thành phố; 

* Công văn số 3557/SXD-QLKTXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Sở Xây 

dựng về việc hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ phần nhà, công trình và các loại 

kiến trúc; 

* Công văn 6917/SXD-QLKTXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Sở Xây dựng 

về việc ñề nghị hướng dẫn bổ sung ñơn giá bồi thường theo Quyết ñịnh số 

12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 
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* Công văn số 976/SXD-QLKTXD ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Sở Xây 

dựng về việc hướng dẫn áp dụng Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 

02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. 
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5. Thủ tục Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư do Ủy ban 

nhân dân huyện Cần Giờ lập. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện phối hợp với Chủ ñầu tư 

giúp Hội ñồng Bồi thường của dự án lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 

khi có quyết ñịnh thu hồi ñất theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Hội ñồng Bồi thường của dự án tổ chức lấy ý kiến; niêm yết công 

khai tại Ủy ban nhân dân xã và tại các ñiểm sinh hoạt khu dân cư nơi có ñất bị thu hồi 

ñất và những người có liên quan ñể tham gia ý kiến (việc niêm yết phải ñược lập 

thành biên bản có xác nhận của các ñại diện UBND xã, thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc xã, thị trấn và ñại diện những người có ñất bị thu hồi). 

* Bước 3: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện có trách nhiệm tổng hợp 

ý kiến ñóng góp bằng văn bản, nêu rõ số lượng ý kiến ñồng ý, không ñồng ý, ý kiến 

khác ñối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư (trường hợp còn nhiều ý 

kiến không tán thành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư thì Ban Bồi thường 

Giải phóng mặt bằng huyện giải thích hoặc xem xét, ñiều chỉnh). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư.  

+ Quyết ñịnh thu hồi ñất của các cơ quan có thẩm quyền ñối với các cá nhân, tổ 

chức (ñối với ñất của tổ chức do Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh thu hồi). 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 90 ngày, kể từ ngày có Quyết ñịnh thu hồi ñất của cơ quan 

có thẩm quyền. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện.  
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chủ ñầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng 

Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Phê duyệt. 

- Lệ phí (nếu có): Kinh phí ñảm bảo cho việc tổ chức thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư ñược trích bằng 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ 

và tái ñịnh cư (bao gồm cả kinh phí lập phương án tổng thể, kinh phí lập phương án 

bồi thường, kinh phí kiểm kê, chi trả…). 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai; 

* Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

việc bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi 

thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ; 

* Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 

của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của 

Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy ñịnh bổ 

sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi 

nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 
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* Quyết ñịnh số 65/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về bồi thường, hỗ 

trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của 

UBND thành phố; 

* Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư phần xây dựng công 

trình trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 89/2008/Qð-UB ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về ban hành quy ñịnh về giá các loại ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh; 

* Công văn số 3557/SXD-QLKTXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Sở Xây 

dựng về việc hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ phần nhà, công trình và các loại 

kiến trúc; 

* Công văn 6917/SXD-QLKTXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Sở Xây 

dựng về việc ñề nghị hướng dẫn bổ sung ñơn giá bồi thường theo Quyết ñịnh số 

12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Công văn số 976/SXD-QLKTXD ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Sở Xây 

dựng về việc hướng dẫn áp dụng Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 

02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. 
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6. Thủ tục Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư theo 

phân cấp. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ 

hành chính từ thứ 2 ñến thứ 6 hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn thiện 

hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - 

huyện (trong giờ hành chính từ thứ 2 ñến thứ 6 hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Tờ trình duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái ñịnh cư của Ban Bồi thường 

giải phóng mặt bằng quận; 

+ Tờ trình thẩm ñịnh phương án bồi thường hỗ trợ tái ñịnh cư của Tổ Thẩm ñịnh 

bồi thường, giải phóng mặt bằng; 

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư thực hiện công trình; 

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính. 
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- Lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004; 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 
thi hành Luật ðất ñai; 

* Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về 
Phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất;  

* Nghị ñịnh số 123/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về 
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP của Chính phủ;  

* Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 
Bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;  

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 
Quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 
hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước 
thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai; 

* Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính 
về Hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ; 

* Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính về 
sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ 
Tài chính;  

* Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP; 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP 
ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ; 

* Thông tư số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 Bộ Tài 
chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị 
ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ; 
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* Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi 

nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 65/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của quy ñịnh về bồi thường, hỗ 

trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Quyết ñịnh số 82/2008/Qð-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về sửa ñổi, bổ sung khoản 2 ðiều 10 của quy ñịnh về bồi thường, 

hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của 

Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Quyết ñịnh số 45/2008/Qð-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án 

bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái ñịnh cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 69/2008/Qð-UBND, ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về quản lý và sử dụng kinh phí ñảm bảo cho việc tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh. 



54 CÔNG BÁO Số 136 + 137 - 15 - 8 - 2009

 

7. Thủ tục Xét duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 

do Ủy ban nhân dân quận 4 lập. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận 4 (số 5 ñường ðoàn Như Hài, phường 12, quận 4) trong giờ hành 

chính từ thứ 2 ñến thứ 6 hàng tuần. 

Khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ. Trường hợp hồ 

sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa 

ñầy ñủ, hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 4 (số 5 ñường ðoàn Như Hài, phường 12, 

quận 4) trong giờ hành chính từ thứ 2 ñến thứ 6 và sáng thứ bảy hàng tuần. 

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Tờ trình của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận; 

+ Tờ trình của Tổ Thẩm ñịnh bồi thường giải phóng mặt bằng; 

+ Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư thực hiện công trình; 

+ Biên bản họp Hội ñồng ñền bù của dự án 

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận; Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 



Số 136 + 137 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 55

 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính. 

- Lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2004; 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 
thi hành Luật ðất ñai; 

* Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về 
phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất;  

* Nghị ñịnh số 123/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về 
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP của Chính phủ;  

* Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 
bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;  

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 
quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 
hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước 
thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai; 

* Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính 
về hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 
của Chính phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất;  

* Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính 
về hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 
của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

* Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính về 
sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính; 

* Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-
CP của Chính phủ; 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên 
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và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP 

của Chính phủ; 

* Thông tư số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ 

Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của 

Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP của Chính phủ; 

* Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi 

nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 65/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của quy ñịnh về bồi thường, hỗ 

trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố; 

* Quyết ñịnh số 82/2008/Qð-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về sửa ñổi, bổ sung khoản 2 ðiều 10 của quy ñịnh về bồi thường, 

hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của 

Ủy ban nhân dân thành phố;  

* Quyết ñịnh số 45/2008/Qð-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành quy ñịnh về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án 

bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái ñịnh cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 69/2008/Qð-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về quản lý và sử dụng kinh phì ñảm bảo cho việc tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh. 
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8. Thủ tục Thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư khi Nhà 

nước thu hồi ñất. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo 

quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch 

kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp ñúng theo quy ñịnh sẽ tiếp 

nhận; trường hợp chưa ñúng theo quy ñịnh thì hướng dẫn một lần ñể ñơn vị bổ sung 

hoàn chỉnh hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ 

hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất. 

+ Tờ trình ñề nghị thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi 

Nhà nước thu hồi ñất. 

+ Tờ trình thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất. 

+ Quyết ñịnh phê duyệt của Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, 
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Phòng Quản lý ñô thị, Phòng Công thương huyện, Chủ ñầu tư, Ban Bồi thường giải 
phóng mặt bằng quận, các cá nhân, ñơn vị trong phạm vi dự án, Công an quận, Công 
an và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Phê duyệt 

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm ñịnh phương án bồi thường: ñược tính bằng 5% 
trong tổng chi phí (2%) kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 
của từng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của dự án thẩm ñịnh, nhưng 
không quá: 20.000.000ñồng/phương án. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2004; 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 
thi hành Luật ðất ñai; 

* Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 
Bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;  

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 
Quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 
hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước 
thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 
của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy ñịnh bổ 
sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 
trợ, tái ñịnh cư khi Nhà ước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 
nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà 
nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 65/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban 
nhân dân thành phố sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ 
và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 
nhân dân thành phố; 
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* Quyết ñịnh số 82/2008/Qð-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của thành phố 

về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư phần xây dựng công 

trình trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 64/2008/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ñiều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết ñịnh 

số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Quyết ñịnh số 92/2008/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành hệ số ñiều chỉnh khi áp dụng Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-

UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 và Quyết ñịnh số 64/2008/Qð-UBND ngày 31 

tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Công văn số 3557/SXD-QLKTXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Sở Xây 

dựng về việc hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ phần nhà, công trình và các loại 

kiến trúc; 

* Công văn 6917/SXD-QLKTXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Sở Xây dựng 

về việc ñề nghị hướng dẫn bổ sung ñơn giá bồi thường theo Quyết ñịnh số 

12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Công văn số 976/SXD-QLKTXD ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Sở Xây 

dựng về việc hướng dẫn áp dụng Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 

02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. 
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9. Thủ tục Thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà 

nước thu hồi ñất do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ 

theo quy ñịnh; 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, ñường Lương Văn Nho, 

khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ 

hai ñến thứ sáu hàng tuần); 

* Bước 3: Nhận kết quả phê duyệt tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, ñường 

Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (trong giờ 

hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần); 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Tờ trình của Hội ñồng bồi thường của dự án về Phương án bồi thường, hỗ trợ 

và tái ñịnh cư. 

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện, 
Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

- Lệ phí (nếu có): Chi thẩm ñịnh bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư ñược trích 
bằng 5% trong tổng số chi phí 2% kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư; nhưng 

không quá hai mươi (20) triệu ñồng/phương án. 
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- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2004; 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai; 

* Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

Bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;  

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

Quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP 

ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ; 

* Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi 

nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 65/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về bồi thường, hỗ 

trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của 

UBND thành phố; 

* Quyết ñịnh số 82/2008/Qð-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của thành phố 

Hồ Chí Minh về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết 

ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của UBND thành phố; 

* Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của UBND 

thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư phần xây dựng công trình trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 
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* Quyết ñịnh số 64/2008/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh ñiều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết ñịnh số 

12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Quyết ñịnh số 92/2008/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh ban hành hệ số ñiều chỉnh khi áp dụng Quyết ñịnh số 

12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 và Quyết ñịnh số 64/2008/Qð-

UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của UBND thành phố; 

* Công văn số 3557/SXD-QLKTXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Sở Xây 

dựng về việc hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ phần nhà, công trình và các loại 

kiến trúc; 

* Công văn 6917/SXD-QLKTXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Sở Xây dựng 

về việc ñề nghị hướng dẫn bổ sung ñơn giá bồi thường theo Quyết ñịnh số 

12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Công văn số 976/SXD-QLKTXD ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Sở Xây 

dựng về việc hướng dẫn áp dụng Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 

02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. 
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10. Thủ tục Tổ chức chi trả tiền ñền bù giải phóng mặt bằng cho hộ gia 

ñình.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Người bị thu hồi ñất chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận (trong giờ 

hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ 

và hợp lệ của hồ sơ: trường hợp ñúng theo quy ñịnh sẽ tiếp nhận, trường hợp chưa 

ñúng theo quy ñịnh thì hướng dẫn ñể bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả tại Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận (trong 

giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Các giấy tờ pháp lý liên quan ñến việc sử dụng nhà ñất, gồm: giấy chứng nhận 

quyền sử dụng ñất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở và 

bản vẽ hiện trạng nhà - ñất; giấy phép xây dựng, biên bản nghiệm thu công trình hoàn 

thành; quyết ñịnh tạm cấp, tạm giao; hợp ñồng thuê nhà, hợp ñồng mua bán, tặng 

cho; tờ khai lệ phí trước bạ; 

+ Bản sao các loại giấy tờ: hộ khẩu, chứng nhận gia ñình chính sách, giấy xác 

nhận doanh thu hoặc thu nhập sau thuế của cơ quan thuế (ñối với các hộ kinh doanh); 

biên lai nộp tiền ñiện thoại, truyền hình cáp, Internet. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Sau 05 (năm) ngày, kể từ ngày gửi văn bản thông báo về 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư ñến người có ñất bị thu hồi  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý ñô 

thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Quản lý nhà quận, Ủy ban nhân dân 

phường, Kho bạc Nhà nước quận, Ngân hàng và các chủ ñầu tư. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004; 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai; 

* Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;  

* Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai; 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP 

ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ; 

* Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

* Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 

2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 

tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất; 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 
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nguyên Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-

CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ; 

* Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 

2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số 

ñiều của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ; 

* Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy ñịnh về bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh 

cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 65/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Quy ñịnh về 

bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 

năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Quyết ñịnh số 82/2008/Qð-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa ñổi, bổ sung khoản 2 ðiều 10 của Quy ñịnh 

về bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 

năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Quyết ñịnh số 69/2008/Qð-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quản lý và sử dụng kinh phí ñảm bảo cho việc tổ 

chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư phần 

xây dựng công trình trên ñịa bàn thành phố; 

 * Quyết ñịnh số 64/2008/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa ñổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết ñịnh 

số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư phần xây dựng công trình trên ñịa bàn 

thành phố; 

* Quyết ñịnh số 92/2008/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành hệ số ñiều chỉnh khi áp dụng Quyết ñịnh 
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số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008; Quyết ñịnh số 64/2008/Qð-

UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về 

ñịnh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn ñầu tư xây dựng công trình. 
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11. Thủ tục Thẩm ñịnh phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 

cư khi Nhà nước thu hồi ñất. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo 

quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong giờ hành chính từ 

thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của 

hồ sơ. Trường hợp ñúng theo quy ñịnh sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa ñúng theo quy 

ñịnh thì hướng dẫn một lần ñể ñơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất. 

+ Tờ trình ñề nghị thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi 

Nhà nước thu hồi ñất. 

+ Tờ trình thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất. 

+ Quyết ñịnh phê duyệt của Ủy ban nhân dân quận 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñầy ñủ hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Phòng Quản lý ñô thị, Chủ ñầu tư, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, các cá 

nhân, ñơn vị trong phạm vi dự án, Công an quận, Công an phường và Ủy ban nhân 

dân phường. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Phê duyệt 

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm ñịnh phương án bồi thường: ñược tính bằng 5% 

trong tổng chi phí (2%) kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 

của từng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của dự án thẩm ñịnh, nhưng 

không quá 20.000.000 ñồng/phương án 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004; 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai; 

* Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

Bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;  

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư Liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 

2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số 

ñiều của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ; 

* Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy ñịnh về bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh 

cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 65/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Quy ñịnh về 

bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 

2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 
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* Quyết ñịnh số 82/2008/Qð-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa ñổi, bổ sung khoản 2 ðiều 10 của Quy ñịnh 

về bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 

năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư phần 

xây dựng công trình trên ñịa bàn thành phố; 

 * Quyết ñịnh số 64/2008/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa ñổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết ñịnh 

số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư phần xây dựng công trình trên ñịa bàn 

thành phố; 

* Quyết ñịnh số 92/2008/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành hệ số ñiều chỉnh khi áp dụng Quyết ñịnh 

số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008; Quyết ñịnh số 64/2008/Qð-

UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Công văn số 3557/SXD-QLKTXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Sở Xây 

dựng về việc hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ phần nhà, công trình và các loại 

kiến trúc; 

* Công văn số 6917/SXD-QLKTXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Sở Xây 

dựng về việc ñề nghị hướng dẫn bổ sung ñơn giá bồi thường theo Quyết ñịnh số 

12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

* Công văn số 976/SXD-QLKTXD ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Sở Xây 

dựng về việc hướng dẫn áp dụng Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 

02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. 
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12. Thủ tục Thành lập Hội ñồng bồi thường cho từng dự án. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chủ ñầu tư dự án chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận (trong giờ 

hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ 

và hợp lệ của hồ sơ: trường hợp ñúng theo quy ñịnh sẽ tiếp nhận, trường hợp chưa 

ñúng theo quy ñịnh thì hướng dẫn ñể tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận (trong giờ 

hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Quyết ñịnh thu hồi ñất của của Ủy ban nhân dân thành phố  

+ Văn bản của chủ ñầu tư, Ủy ban nhân dân phường (nơi thực hiện dự án) và các 

ñơn vị theo quy ñịnh cử thành viên tham gia Hội ñồng cho từng dự án. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân 

quận ký ban hành quyết ñịnh thu hồi từng thửa ñất. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý ñô 

thị; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Công ty Quản lý nhà quận; Ủy ban nhân dân 

phường và các chủ ñầu tư. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 
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- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP 

ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ; 

* Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 

2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số 

ñiều của của Nghị ñịnh 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ; 

* Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà 

nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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13. Thủ tục ðấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành 

chính. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Hội ñồng ñấu giá và bán ñấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà 

nước quận thông báo công khai trước cơ quan (các lô hàng có giá trị thấp) gửi thông 

báo ñến các ñơn vị Hội ñồng bán ñấu giá, danh mục hàng hóa hàng hóa và lịch tổ 

chức bán ñấu giá ñể các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể (tổ chức) có nhu cầu 

tham gia ñấu giá chuẩn bị hồ sơ ñăng ký ñấu giá theo quy ñịnh (thời gian từ 05 ñến 

07 ngày). 

* Bước 2: Các tổ chức liên hệ nộp hồ sơ ñăng ký ñấu giá tại Phòng Tài chính -kế 

hoạch quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ 2 ñến thứ 6 hàng tuần) (thời gian 03 

ngày) 

Cá nhân ñại diện tổ chức ñăng ký ñấu giá phải mang theo giấy giới thiệu hoặc 

chứng minh nhân dân của người ñược giới thiệu khi ñến ñăng ký (hoặc giấy ủy quyền 

nếu ñược ñơn vị ủy quyền). 

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện tổ chức tiếp nhận hồ sơ ñăng ký tham 

gia ñấu giá theo quy ñịnh. 

* Bước 3: Theo lịch tổ chức ñấu giá ñã ñược thông báo, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch quận - huyện tổ chức phiên ñấu giá có sự tham gia ñầy ñủ của các cá nhân ñại 

diện tổ chức ñã ñăng ký tham gia ñấu giá (thời gian 01 ngày) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản ñề nghị chuyển giao tài sản sung công quỹ Nhà nước của cơ quan ra 

quyết ñịnh tịch thu tài sản. 

+ Quyết ñịnh tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

+ Biên bản ñịnh giá tài sản (theo mẫu). 

+ Các giấy tờ tài liệu liên quan ñến quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp tài 

sản (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan. 

+ Các hồ sơ, giấy tờ ñược ghi vào biên bản bàn giao tài sản tại thời ñiểm tịch thu 

tài sản. 
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* Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an quận - huyện, ðội Quản lý thị trường; 

Phòng Kinh tế; Chi cục Thuế quận - huyện. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 50.000 ñồng - 100.000 ñồng/lần/lô hàng  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* Biên bản ñịnh giá tài sản. (Mẫu số 1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 14/1998/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về 

quản lý tài sản nhà nước; 

* Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về 

bán ñấu giá tài sản; 

* Nghị ñịnh số 70/2006/Nð-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về 

quy ñịnh việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính; 

* Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường thực hiện Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 

2005 của Chính phủ về bán ñấu giá tài sản; 

* Quyết ñịnh số 06/2005/Qð-BTC, ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về ban hành Quy chế tính giá tài sản, hư hỏng, dịch vụ; 

* Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư pháp về 

hướng dẫn một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 

2005 của Chính phủ về bán ñấu giá tài sản; 
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 * Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính 

sửa ñổi bổ sung thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu SCQNN do vi 

phạm hành chính; 

 * Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính 

sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn việc xác ñịnh giá khởi ñiểm và chuyển giao tài sản nhà nước ñể 

bán ñấu giá; 

 * Thông tư số 19/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch thu 

theo thủ tục hành chính và thu nộp, quàn lý sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, 

phương tiện bị tạm giữ; 

 * Thông tư số 34/005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc xác ñịnh giá khởi ñiểm và chuyển giao tài sản nhà nước ñể bán ñấu 

giá; 

 * Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ñấu giá; 

* Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu quỹ nhà nước do vi 

phạm hành chính; 

* Nghị quyết số 11/2007/NQ-HðND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội ñồng 

nhân dân thành phố về mức thu phí ñấu giá tài sản trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh; 

* Quyết ñịnh số 38/2001/Qð-UB ngày 07 tháng 5 năm 2001 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức bán ñấu giá hàng hóa, tài 

sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu Nhà nước và 

tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo Quyết ñịnh xử lý của các cơ quan có thẩm 

quyền; 

* Văn bản số 14273/BTC-QLCS ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính 

về việc thực hiện bán ñấu giá tài sản nhà nước ban hành Quy chế bán ñấu giá tài sản 

tịch thu sung công quỹ nhà nước do Hội ñồng ñấu giá và bán ñấu giá tài sản tịch thu 

sung công quỹ tính theo từng ñợt ñấu giá. 
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Mẫu số 1 

CƠ QUAN ðỊNH GIÁ  
TÀI SẢN (*) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

BIÊN BẢN ðỊNH GIÁ TÀI SẢN(**) 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 72/2004/TT-BTC  

ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính) 
  
 
- Căn cứ vào Quyết ñịnh xử lý số:........, ngày.........., của.............. 
- Căn cứ vào Bảng giá …. do …. ban hành;  
- Căn cứ vào giá bán các sản phẩm mới cùng loại trên thị trường ñịa phương tại thời ñiểm 
khảo sát giá;  
- ……. 
- Căn cứ vào Biên bản xác ñịnh tỷ lệ chất lượng còn lại ngày.......... hoặc Giấy chứng nhận 
giám ñịnh chất lượng số:........., ngày.............. của.................. 
Hôm nay, ngày......... tháng............ năm..........., tại.............., chúng tôi gồm: 
1. Ông, bà:..........................., chức vụ.......................... 
Cơ quan:....................................................................... 
2. Ông, bà:..........................., chức vụ.......................... 
 Cơ quan:...................................................................... 
3. Ông, bà:..........................., chức vụ.......................... 
Cơ quan:...................................................................... 
4. Ông, bà:............................, chức vụ......................... 
Cơ quan:...................................................................... 
Cùng thống nhất xác ñịnh mức giá của lô hàng theo Quyết ñịnh xử lý số:........... là:............... 
ñồng, 
 Bằng chữ:.................................................................... 
(Kèm theo biên bản này có bảng kê chi tiết giá trị của từng loại tài sản) 
 Biên bản ñược lập thành …. bản, ñược các thành viên cùng nhất trí thông qua./. 
  

ðại diện 
................. 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
................. 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
    
    

ðại diện 
................. 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
................. 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
  
 

(*): Cơ quan ñịnh giá tài sản là: Cơ quan ra quyết ñịnh tạm giữ tài sản và cơ quan tài chính 
hoặc Hội ñồng ñịnh giá của cơ quan tài chính 

(**): Mẫu biên bản này áp dụng cho cả việc ñịnh giá tài sản tạm giữ, tài sản ñã có quyết 
ñịnh tịch thu sung quỹ nhà nước và ñịnh giákhởi ñiểm ñể bán ñấu giá. 
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CƠ QUAN ðỊNH GIÁ  
TÀI SẢN (*) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 Ngày ...... tháng ...... năm ...... 
  
 

BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ TÀI SẢN 
(Kèm theo Biên bản ñịnh giá ngày..... tháng..... năm ….) 

  
  

STT Tên tài sản ðơn 
vị tính 

Số 
lượng 

ðơn giá Tỷ lệ % chất 
lượng còn lại 

Tổng giá trị 

1 2 3 4 5 6 7 
              
              
              
              

  
Chữ ký (ghi rõ họ tên) của những người tham gia ñịnh giá 
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14. Thủ tục Thanh lý, thu hồi, ñiều chuyển tài sản nhà nước. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Các ñơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh về thanh lý, thu hồi, 

ñiều chuyển tài sản nhà nước của ñơn vị. 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong giờ hành chính từ 

thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra 

tính ñầy ñủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp ñúng theo quy ñịnh sẽ tiếp nhận; trường 

hợp chưa ñúng theo quy ñịnh thì hướng dẫn một lần ñể ñơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ 

sơ.  

* Bước 3: Nhận văn bản chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân quận tại 

Phòng Tài chính - Kế hoạch (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản ñề nghị xử lý (bán, chuyển nhượng, thu hồi, ñiều chuyển hoặc thanh 

lý tài sản); 

+ Quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện di dời theo quy hoạch, 

sắp xếp lại cơ sở làm việc; dự án, phương án ñổi mới tài sản theo yêu cầu kỹ thuật, 

công nghệ ñể phục vụ hoạt ñộng của ñơn vị ñã ñược phê duyệt hoặc biên bản xác 

ñịnh vi phạm quy ñịnh trong quản lý, sử dụng tài sản; báo cáo xử lý tài sản dư thừa 

không còn nhu cầu sử dụng, tài sản ñã hư hỏng, xuống cấp cần xử lý,... 

+ Bảng kê số lượng và giá trị tài sản của ñơn vị ñề nghị xử lý; 

+ Biên bản của cơ quan chuyên môn hoặc của Hội ñồng ñánh giá chất lượng, 

tình trạng thực tế của tài sản cần xử lý của ñơn vị; 

+ Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan nếu theo quy ñịnh xử lý tài sản 

phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của các cơ quan này.  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận 
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ñơn vị trực thuộc quận  

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 202/2006/Qð-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại ñơn vị sự nghiệp 

công lập; 

* Thông tư số 112/2006/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài sản nhà nước tại ñơn vị sự nghiệp công lập, 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 202/2006/Qð-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2006 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại ñơn vị 

sự nghiệp công lập; 

* Công văn số 3210/UB-DA ngày 13 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh lý tháo dỡ trụ sở làm việc của các cơ quan 

hành chính sự nghiệp; 

* Công văn số 1348/UB-ðT ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh ñiều chỉnh một số ñiểm của nội dung văn bản số 3210/UB-

DA ngày 13 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thanh lý tháo dỡ 

trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp. 
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15. Thủ tục Xử lý tài sản nhà nước. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Thủ trưởng các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản nhà nước tại ñơn vị ñịnh kỳ hàng năm 

theo ñúng quy ñịnh về kế toán, thống kê.  

* Bước 2: Cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập ñang quản lý hoặc ñược tạm 

giao quản lý tài sản có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản ñược xác lập quyền sở 

hữu Nhà nước theo phân cấp. 

* Bước 3: Nộp phương án xử lý tài sản tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - 

huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) ñể thẩm ñịnh trình phê 

duyệt theo quy ñịnh. 

* Bước 4: Nhận quyết ñịnh phê duyệt phương án xử lý tài sản, gồm: thu hồi tài 

sản nhà nước; ñiều chuyển tài sản nhà nước; bán, chuyển ñổi hình thức sở hữu, thanh 

lý tài sản nhà nước; tiêu hủy tài sản nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện tại Phòng 

Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng 

tuần) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Tờ trình ñề nghị phê duyệt phương án xử lý tài sản nhà nước của Phòng Tài 

chính - Kế hoạch. 

+ Phương án xử lý tài sản 

+ Biên bản kiểm kê, thống kê tài sản và ñề nghị xử lý tài sản 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Trong năm. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có  
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): ðơn vị có tài sản thanh lý, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân huyện. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008; 

* Nghị ñịnh số 14/1998/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ quy 

ñịnh về việc phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành 

chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu nhà nước; 

* Nghị ñịnh số 137/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh về việc phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành 

chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu nhà nước; 

* Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 137/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của 

Chính phủ; 

* Quyết ñịnh số 22/2008/Qð-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản 

nhà nước tại cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội 

ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng. 
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16. Thủ tục Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Các ñơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh về xử lý tài sản của 

ñơn vị. 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong giờ hành chính từ 

thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra 

tính ñầy ñủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp ñúng theo quy ñịnh sẽ tiếp nhận. Trường 

hợp chưa ñúng theo quy ñịnh thì hướng dẫn một lần ñể ñơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ 

sơ.  

* Bước 3: Nhận quyết ñịnh tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong 

giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Quyết ñịnh tịch thu sung quỹ Nhà nước;  

+ Quyết ñịnh phê duyệt phương án xử lý tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền;  

+ Biên bản ñịnh giá tài sản (theo mẫu);  

+ Các giấy tờ, tài liệu liên quan ñến quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp tài 

sản (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an quận, ðội Quản lý thị trường, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận  
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- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Biên bản ñịnh giá tài sản. (Mẫu số 1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 14/1998/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ quy 

ñịnh về việc phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành 

chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu nhà nước; 

* Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do 

vi phạm hành chính; 

* Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính 

về việc sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 

của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tiện tịch thu 

sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính. 
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Mẫu số 1 

CƠ QUAN ðỊNH GIÁ  
TÀI SẢN (*) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

BIÊN BẢN ðỊNH GIÁ TÀI SẢN(**) 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 72/2004/TT-BTC  

ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính) 
  
 
- Căn cứ vào Quyết ñịnh xử lý số:........, ngày.........., của.............. 
- Căn cứ vào Bảng giá …. do …. ban hành;  
- Căn cứ vào giá bán các sản phẩm mới cùng loại trên thị trường ñịa phương tại thời ñiểm 
khảo sát giá;  
- ……. 
- Căn cứ vào Biên bản xác ñịnh tỷ lệ chất lượng còn lại ngày.......... hoặc Giấy chứng nhận 
giám ñịnh chất lượng số:........., ngày.............. của.................. 
Hôm nay, ngày......... tháng............ năm..........., tại.............., chúng tôi gồm: 
1. Ông, bà:..........................., chức vụ.......................... 
Cơ quan:....................................................................... 
2. Ông, bà:..........................., chức vụ.......................... 
 Cơ quan:...................................................................... 
3. Ông, bà:..........................., chức vụ.......................... 
Cơ quan:...................................................................... 
4. Ông, bà:............................, chức vụ......................... 
Cơ quan:...................................................................... 
Cùng thống nhất xác ñịnh mức giá của lô hàng theo Quyết ñịnh xử lý số:........... là:............... 
ñồng, 
 Bằng chữ:.................................................................... 
(Kèm theo biên bản này có bảng kê chi tiết giá trị của từng loại tài sản) 
 Biên bản ñược lập thành …. bản, ñược các thành viên cùng nhất trí thông qua./. 
  

ðại diện 
................. 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
................. 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
    
    

ðại diện 
................. 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
................. 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
  
 

(*): Cơ quan ñịnh giá tài sản là: Cơ quan ra quyết ñịnh tạm giữ tài sản và cơ quan tài chính 
hoặc Hội ñồng ñịnh giá của cơ quan tài chính 

(**): Mẫu biên bản này áp dụng cho cả việc ñịnh giá tài sản tạm giữ, tài sản ñã có quyết 
ñịnh tịch thu sung quỹ nhà nước và ñịnh giákhởi ñiểm ñể bán ñấu giá. 
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CƠ QUAN ðỊNH GIÁ  
TÀI SẢN (*) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 Ngày ...... tháng ...... năm ...... 
  
 

BẢNG KÊ CHI TIẾTGIÁ TRỊ TÀI SẢN 
(Kèm theo Biên bản ñịnh giá ngày..... tháng..... năm ….) 

  
  

STT Tên tài sản ðơn 
vị tính 

Số 
lượng 

ðơn giá Tỷ lệ % chất 
lượng còn lại 

Tổng giá trị 

1 2 3 4 5 6 7 
              
              
              
              

  
Chữ ký (ghi rõ họ tên) của những người tham gia ñịnh giá 
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17. Thủ tục Bán ñấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành 
chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của 
hồ sơ. Trường hợp ñúng theo quy ñịnh sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa ñúng theo quy 
ñịnh thì hướng dẫn một lần ñể ñơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.  

* Bước 3: Căn cứ theo lịch tổ chức ñấu giá ñã ñược thông báo, Hội ñồng ñịnh 
giá và Bán ñấu giá tài sản sung công quỹ nhà nước quận sẽ tổ chức phiên bán ñấu giá 
có sự tham dự ñầy ñủ của các cá nhân, ñại diện tổ chức ñăng ký tham gia ñấu giá. 

* Bước 4: Nhận quyết ñịnh tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong 
giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy ðăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể theo ñúng 
ngành nghề liên quan ñến tài sản tham dự ñấu giá (bản sao y có chứng thực); 

+ Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực) của người ñại diện hợp lệ tham 
dự ñấu giá. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an; ðội Quản lý thị trường, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân quận - huyện. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 
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- Lệ phí (nếu có): Lệ phí tham gia ñấu giá. 

+ Mức giá khởi ñiểm trị giá từ 20.000.000ñ trở xuống thu 20.000ñ 

+ Mức giá khởi ñiểm trị giá từ 20.000.000ñ ñến 50.000.000 thu 50.000ñ. 

+ Mức giá khởi ñiểm trị giá từ 50.000.000ñ ñến 100.000.000ñ thu 100.000ñ. 

+ Mức giá khởi ñiểm trị giá từ 100.000.000ñ ñến 500.000.000ñ thu 200.000ñ. 

+ Mức giá khởi ñiểm trị giá 500.000.000ñ thu 500.000ñ. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về 
bán ñấu giá tài sản; 

* Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 
năm 2005 của Chính phủ về bán ñấu giá; 

* Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư pháp về 
hướng dẫn một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 
2005 của Chính phủ về bán ñấu giá tài sản; 

* Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do 
vi phạm hành chính; 

* Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính 
về việc sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 
của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung 
quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính; 

* Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16  tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ñấu giá; 

* Nghị quyết số 11/2007/NQ-HðND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội ñồng 
nhân dân thành phố về mức thu phí ñấu giá tài sản trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 105/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân 
thành phố ban hành mức thu phí ñấu giá tài sản trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Văn bản số số 14273/BTC-QLCS ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài 
chính về việc thực hiện bán ñấu giá tài sản nhà nước. 
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18. Thủ tục ðinh giá, bán ñấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công 
quỹ nhà nước (tài sản có giá trị dưới 10 triệu ñồng). 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành 
chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của 
hồ sơ. Trường hợp ñúng theo quy ñịnh sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa ñúng theo quy 
ñịnh thì hướng dẫn một lần ñể ñơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.  

* Bước 3: Căn cứ theo lịch tổ chức ñấu giá ñã ñược thông báo, Hội ñồng ñịnh 
giá và Bán ñấu giá tài sản sung công quỹ nhà nước quận sẽ tổ chức phiên bán ñấu giá 
có sự tham dự ñầy ñủ của các cá nhân, ñại diện tổ chức ñăng ký tham gia ñấu giá. 

* Bước 4: Nhận quyết ñịnh tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong 
giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy ðăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể theo ñúng 
ngành nghề liên quan ñến tài sản tham dự ñấu giá (bản sao y có chứng thực); 

+ Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực) của người ñại diện hợp lệ tham 
dự ñấu giá. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an; ðội Quản lý thị trường, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân quận - huyện. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 
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- Lệ phí (nếu có): Lệ phí tham gia ñấu giá. 

+ Mức giá khởi ñiểm trị giá từ 20.000.000ñ trở xuống thu 20.000ñ 

+ Mức giá khởi ñiểm trị giá từ 20.000.000ñ ñến 50.000.000 thu 50.000ñ. 

+ Mức giá khởi ñiểm trị giá từ 50.000.000ñ ñến 100.000.000ñ thu 100.000ñ. 

+ Mức giá khởi ñiểm trị giá từ 100.000.000ñ ñến 500.000.000ñ thu 200.000ñ. 

+ Mức giá khởi ñiểm trị giá 500.000.000ñ thu 500.000ñ. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về 
bán ñấu giá tài sản; 

* Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 
năm 2005 của Chính phủ về bán ñấu giá; 

* Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư pháp về 
hướng dẫn một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 
2005 của Chính phủ về bán ñấu giá tài sản; 

* Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do 
vi phạm hành chính; 

* Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính 
về việc sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 
của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung 
quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính; 

* Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16  tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ñấu giá; 

* Nghị Quyết số 11/2007/NQ-HðND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội ñồng 
nhân dân thành phố về mức thu phí ñấu giá tài sản trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 105/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân 
thành phố ban hành mức thu phí ñấu giá tài sản trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Văn bản số số 14273/BTC-QLCS ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài 
chính về việc thực hiện bán ñấu giá tài sản nhà nước. 
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19. Thủ tục ðịnh giá, bán ñấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công 

quỹ Nhà nước (tài sản có giá trị trên 10 triệu ñồng). 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1. Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ và tài sản sung quỹ nhà nước. 

* Bước 2. Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước bàn giao cho Phòng Tài Chính - 

Kế hoạch huyện tại khu phố 7, thị trấn Củ Chi (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần) 

Phòng Tài chính - kế hoạch tiếp nhận lập bảng kê chi tiết từng nhóm, loại tài sản 

và biên bản tiếp nhận tài sản; tiến hành khảo sát giá; xây dựng giá khởi ñiểm; họp 

Hội ñồng ñể quyết ñịnh giá khởi ñiểm và nội dung bán ñấu giá. 

* Bước 3. Tổ chức bán ñấu giá  

+ ðối với Phòng Tài chính - kế hoạch huyện tổ chức tiếp nhận hồ sơ ñăng ký 

tham gia ñấu giá; kiểm tra xác ñịnh các tổ chức có ñủ ñiều kiện tham gia ñấu giá theo 

quy ñịnh; thông báo, niêm yết công khai rộng rãi nội dung bán ñấu giá; trưng bày tài 

sản, thu tiền cược và lệ phí ñấu giá;  

+ ðồi với cá nhân ñại diện tổ chức ñăng ký ñấu giá phải mang theo giấy giới 

thiệu hoặc chứng minh nhân dân của người ñược giới thiệu khi ñến ñăng ký (hoặc 

giấy ủy quyền nếu ñược ñơn vị ủy quyền). 

* Bước 4. Thực hiện bán ñấu giá căn cứ theo lịch tổ chức ñấu giá ñã ñược thông 

báo, Hội ñồng ñấu giá và bán ñấu giá huyện sẽ tổ chức phiên bán ñấu giá có sự tham 

dự ñầy ñủ của các cá nhân ñại diện tổ chức ñã ñăng ký tham gia ñấu giá. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy ðăng ký tham dự ñấu giá mua tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước; 

+ Giấy ðăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể theo ñúng 

ngành nghề liên quan ñến tài sản tham dự ñấu giá (bản sao có chứng thực); 

+ Chứng minh nhân dân của người ñại diện hợp lệ tham dự ñấu giá (bản sao có 

chứng thực). 

+ Văn bản xác nhận vốn pháp ñịnh (nếu DN kinh doanh ngành, nghề yêu cầu 

phải có vốn pháp ñịnh).  
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* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc sau buổi ñấu giá  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp huyện; Công an huyện; ðội Quản 

lý thị trường Củ Chi; Hạt kiểm lâm Củ Chi, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện; 

Thi hành án dân sự Củ Chi, Thanh tra Củ Chi và Viện kiểm sát nhân dân huyện. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản mời các tổ chức, ñơn vị ñã ñăng ký dự ñấu giá  

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí tham gia ñấu giá. 

+ Mức giá khởi ñiểm trị giá từ 20.000.000ñ trở xuống thu 20.000ñ 

+ Mức giá khởi ñiểm trị giá từ 20.000.000ñ ñến 50.000.000 thu 50.000ñ. 

+ Mức giá khởi ñiểm trị giá từ 50.000.000ñ ñến 100.000.000ñ thu 100.000ñ. 

+ Mức giá khởi ñiểm trị giá từ 100.000.000ñ ñến 500.000.000ñ thu 200.000ñ. 

+ Mức giá khởi ñiểm trị giá 500.000.000ñ thu 500.000ñ. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể ñược cung cấp giấy ðăng ký tham gia 

ñấu giá phải có ñủ các ñiều kiện sau ñây: 

+ Có giấy phép kinh doanh ngành nghề phù hợp với loại tài sản ñăng ký tham 

gia ñấu giá. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 134/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 

2002; 

* Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về 

bán ñấu giá tài sản; 
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* Nghị ñịnh số 137/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ 
quy ñịnh việc phân cấp quản lý Nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành 
chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; 

* Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 
năm 2005 của Chính phủ về bán ñấu giá tài sản; 

* Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do 
vi phạm hành chính và một số văn bản ñiều chỉnh bổ sung; 

* Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc xác ñịnh giá khởi ñiểm và chuyển giao tài sản nhà nước ñể bán ñấu 
giá; 

* Thông tư số 96/2006/TT-BTC, ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính, 
hướng dẫn về mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ñấu giá; 

* Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư pháp về 
hướng dẫn một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 01 năm 
2005 của Chính phủ về bán ñấu giá tài sản; 

* Quyết ñịnh số 38/2001/Qð-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2001 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức bán ñấu giá hàng hóa, tài sản tịch 
thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài 
sản hành hóa kê biên phát mãi theo quyết ñịnh xử lý của cơ quan có thẩm quyền; 

* Quyết ñịnh số 105/2007/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về ban hành mức thu phí ñấu giá tài sản trên ñịa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 22/2008/Qð-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 
nhân dân thành phố ban hành quy ñịnh về phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản 
nhà nước tại cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội ñược 
ngân sách nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng; 

* Quyết ñịnh số 14388/Qð-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân 
dân huyện Củ Chi về việc thành lập Hội ñồng ñịnh giá và bán ñấu giá tài sản tịch thu 
sung công quỹ nhà nước; 

* Công văn số 2240/STC-CS ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Sở Tài chính về việc 
xác ñịnh giá khởi ñiểm và chuyển giao tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm 
hành chính ñể bán ñấu giá trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 
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* Quy chế bán ñấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước (do Hội ñồng ñấu 

giá và bán ñấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước huyện xây dựng theo từng ñợt 

ñấu giá). 
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20. Thủ tục Thẩm ñịnh mua sắm, sửa chữa tài sản công. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Các ñơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ ñề nghị trang bị tài sản, trang thiết 

bị phục vụ công tác của ñơn vị theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong giờ hành chính từ 

thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra 

tính ñầy ñủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp ñúng theo quy ñịnh sẽ tiếp nhận; trường 

hợp chưa ñúng theo quy ñịnh thì hướng dẫn một lần ñể ñơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ 

sơ.  

* Bước 3: Nhận văn bản chấp thuận tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong 

giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản ñề nghị mua sắm, sửa chữa tài sản của ñơn vị (ñính kèm báo giá). 

+ Biên bản khảo sát thực tế nhu cầu mua sắm hoặc tình trạng hư hỏng tài sản 

theo ñề xuất của các ñơn vị trực thuộc quận. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng - ban, ñơn vị thuộc quận. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 170/2006/Qð-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức trang thiết bị và phương 

tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; 

* Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 170/2006/Qð-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2006 

của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức trang thiết 

bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; 

* Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện ñấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên 

của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước; 

* Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính 

về sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện ñấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt ñộng 

thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước; 

* Quyết ñịnh số 22/2008/Qð-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy ñịnh về phân cấp quản lý nhà nước 

ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức 

chính trị - xã hội ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng. 
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PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

LĨNH VỰC GIÁ 
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XXXXX. Lĩnh vực Giá: 

1. Thủ tục Thẩm ñịnh giá mua sắm tài sản công (bao gồm cả tài sản từ 100 

triệu)  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Các ñơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ ñề nghị trang bị tài sản, trang thiết 

bị phục vụ công tác của ñơn vị theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của 

hồ sơ. Trường hợp ñúng theo quy ñịnh sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa ñúng theo quy 

ñịnh thì hướng dẫn một lần ñể ñơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận văn bản chấp thuận chủ trương mua sắm tài sản tại Phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng 

tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản ñề nghị mua sắm tài sản  

+ Bảng báo giá của ñơn vị (kèm theo hình ảnh, kích thước, mẫu mã, chất liệu…) 

xuất xứ (model, nhãn hiệu, nhập khẩu, sản xuất trong nước, hãng sản suất, năm sản 

xuất); Catalo các thông số kinh tế kỹ thuật chủ yếu của vật tư, máy móc, thiết bị, 

hàng hoá. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng - ban, ñơn vị thuộc quận - huyện 

- Kết quả thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Thông tư liên tịch 115/2003/TLT-BTC-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2003 của 

Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ 

quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân các cấp. 
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2. Thủ tục Thẩm ñịnh giá mua sắm tài sản  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: ðơn vị mua sắm tài sản chuẩn bị hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ, ñường Lương 

Văn Nho, Khu phố Giòng Ao, thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm ñịnh 

ñối với những tài sản mua sắm thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân 

huyện. 

* Bước 4: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần 

Giờ, ñường Lương Văn Nho, Khu phố Giòng Ao, thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Tờ trình ñề nghị thẩm ñịnh giá mua sắm tài sản của ñơn vị mua sắm tài sản. 

+ Kế hoạch mua sắm tài sản ñược duyệt của cơ quan có thẩm quyền. 

+ Các hồ sơ có liên quan ñến tài sản mua sắm. 

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): ðơn vị mua sắm tài sản, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân huyện. 

- Kết quả thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 

- Lệ phí (nếu có): Không có 
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- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002. 

* Luật ðấu thầu năm 2005. 

* Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện ñấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên 

của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước 

* Quyết ñịnh số 22/2008/Qð-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ 

quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội ñược ngân sách nhà nước 

ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng. 
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3. Thủ tục Thẩm ñịnh giá vật liệu xây dựng ñến chân công trình ñối với dự 

án ñầu tư  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chủ ñầu tư căn cứ vào kế hoạch danh mục ñầu tư xây dựng cơ bản 

chuẩn bị hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong giờ hành chính 

từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Sau khi hồ sơ ñã thẩm ñịnh, Ủy ban nhân dân quận phê duyệt quyết 

ñịnh ñầu tư. 

* Bước 4: Nhận kết quả thẩm tra phê duyệt quyết toán tại Phòng Tài chính - Kế 

hoạch quận (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Tờ trình của ñơn vị. 

+ Biên bản khảo sát. 

+ Báo cáo kinh tế kỹ thuật  

+ Bản vẽ (tùy vào công trình).  

+ Các công văn và giấy tờ có liên quan. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ trở lên. 

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ñến 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý ñô thị, Ban Bồi thường - Giải 

phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận và các ñơn vị 

thụ hưởng. 
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- Kết quả thủ tục hành chính: quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng công trình. 

* Nghị ñịnh số 49/2008/Nð-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 

2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình. 

* Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình. 

* Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về 

quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình. 

* Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản. 

* Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán xây dựng công trình. 

* Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn lập và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình. 

* Thông tư số 18/2008/TT-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác ñịnh chi phí xây dựng trong dự toán xây 

dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ 

Xây dựng. 

* Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà Nước. 

* Quyết ñịnh số 126/2007/Qð-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về quản lý thực hiện dự án ñầu tư sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh. 
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4. Thủ tục Thẩm ñịnh giá vật liệu xây dựng ñến chân công trình ñối với hồ 

sơ thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình ñầu tư xây dựng cơ bản do Ủy 

ban nhân dân quận Phú Nhuận quyết ñịnh ñầu tư  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chủ ñầu tư căn cứ vào kế hoạch danh mục ñầu tư xây dựng cơ bản 

chuẩn bị hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Phú Nhuận, số 155 

ñường Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Sau khi hồ sơ ñã ñược thẩm ñịnh Ủy ban nhân dân quận phê duyệt 

quyết ñịnh ñầu tư. 

* Bước 4: Nhận kết quả thẩm tra phê duyệt quyết toán tại Phòng Tài chính - Kế 

hoạch quận Phú Nhuận, số 155 ñường Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng 

tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Quyết ñịnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.  

+ Quyết ñịnh chỉ ñịnh tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế công trình.  

+ Hợp ñồng khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế.  

+ Biên bản bàn giao hồ sơ thiết kế. 

+ Báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

+ Biên bản thanh lý hợp ñồng về lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và báo cáo thiết kế 

kỹ thuật. 

+ Quyết ñịnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình. 

+ Quyết ñịnh chỉ ñịnh thầu thi công công trình. 

+ Hợp ñồng thi công xây dựng công trình. 

+ Thông báo khởi công.  

+ Quyết ñịnh chỉ ñịnh tư vấn giám sát thi công công trình. 
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+ Hợp ñồng tư vấn giám sát thi công công trình. 

+ Biên bản thanh lý hợp ñồng về giám sát kỹ thuật. 

+ Dự toán công trình.+ Bản vẽ thi công và hoàn công. 

+ Quyết toán công trình.  

+ Công văn của Phòng Tài chính - Kế hoạch về phê duyệt quyết toán công trình 

ñầu tư xây dựng cơ bản.  

+ Quyết ñịnh phê duyệt quyết toán vốn ñầu tư hoàn thành. 

* Số lượng hồ sơ: 06 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ñến 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý ñô thị, Ban Bồi thường - Giải 

phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án, Văn phòng UBND quận Phú Nhuận, các ñơn vị 

thụ hưởng. 

- Kết quả thủ tục hành chính: quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng công trình. 

* Nghị ñịnh số 49/2008/Nð-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP của Chính phủ ngày 16 

tháng 12 năm 2004 về quản lý chất lượng công trình. 

* Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình. 
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* Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về 

quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình. 

* Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản. 

* Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán xây dựng công trình. 

* Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn lập và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình. 

* Thông tư số 18/2008/TT-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác ñịnh chi phí xây dựng trong dự toán xây 

dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ 

Xây dựng. 

* Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

* Quyết ñịnh số 126/2007/Qð-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về quản lý thực hiện dự án ñầu tư sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh. 

* Quyết ñịnh số 124/2007/Qð-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân quận Phú Nhuận về quy ñịnh công tác quản lý các dự án ñầu tư trong nước. 
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5. Thủ tục Phương thức mua, bán căn hộ chung cư 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận trong giờ hành chính 

từ thứ 2 ñến thứ 6 hàng tuần. 

Khi nhận hồ sơ nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự hoàn thiện 

hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

trong giờ hành chính từ thứ 2 ñến thứ 6 hàng tuần. 

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Tờ trình của Ban Quản lý dự án khu vực ñầu tư xây dựng quận. 

+ Tờ trình của Tổ Thẩm ñịnh bồi thường giải phóng mặt bằng.  

+ Phương án giá mua, bán căn hộ chung cư của Ban Quản lý dự án khu vực ñầu 

tư xây dựng quận. 

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): không có 
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- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực ngày 

01 tháng 7 năm 2004 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai. 

* Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về 

Phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất. 

* Nghị ñịnh số 123/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP; 

* Nghị ñịnh số 101/2005/Nð-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về 

thẩm ñịnh giá; 

* Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai. 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

Quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai. 

* Nghị ñịnh số 90/2004/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về 

Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 

* Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 

của Chính phủ. 

* Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính về 

sửa ñổi bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ 

Tài chính. 

* Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 101/2005/Nð-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của 

Chính phủ về thẩm ñịnh giá; 

* Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng 
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về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 

tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 

* Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND, ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi 

nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 65/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của quy ñịnh về bồi thường, hỗ 

trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND; 

* Quyết ñịnh số 82/2008/Qð-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về sửa ñổi, bổ sung khoản 2 ðiều 10 của quy ñịnh về bồi thường, 

hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND; 

* Quyết ñịnh số 118/2007/Qð-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về phương thức mua, bán căn hộ chung cư và chuyển nhượng 

nền ñất ở ñã có hạ tầng kỹ thuật ñể bố trí tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 47/2008/Qð-UBND ngày 9 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 

118/2007/Qð-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007; 

* Quyết ñịnh số 167/2006/Qð-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển 

nhượng nền ñất ở ñã có hạ tầng kỹ thuật ñể bố trí tái ñịnh cư cho các hộ dân ñang tạm 

cư trong thời gian dài trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

 


